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NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương năm 2007
_____________________________________________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 7
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét báo cáo số 168/BC-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2006 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 74/BC-KTNS ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :
Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007 với các chỉ tiêu:

1. Dư toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2007: 74.593,716 tỷ đồng

Gồm:

- Thu nội địa (bao gồm cả thu về dầu khí)

: 68.093,716 tỷ đồng

- Trong đó:

+ Thu nội địa không kể dầu thô (cả số thu XSKT)
: 11.313,716 tỷ đồng

+ Riêng thu về hoạt động xổ số kiến thiết

:      316,000 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu


:  6.500,000 tỷ đồng

2. Dư toán thu NSĐP năm 2007


:  4.176,449 tỷ đồng

- Các khoản thu được hưởng 100%


:     677,243 tỷ đồng

- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia:  2.676,898 tỷ đồng

- Thu bổ sung từ NSTW (bao gồm cả ch.trình mục tiêu): 245,093 tỷ đồng

- Thu hoàn vốn và tạm ứng ngân sách


:     165,606 tỷ đồng

- Thu vay từ quỹ dự trữ tài chính


:     190,000 tỷ đồng

- Thu để lại quản lý qua ngân sách


:     221,609 tỷ đồng

3. Dư toán chi NSĐP năm 2007


:  4.176,449 tỷ đồng

Gồm:
- Chi đầu tư phát triển




: 2.198,300 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo

:     435,000 tỷ đồng

+ Chi cho lĩnh vực khoa học và công nghệ

:         0,100 tỷ đồng
+ Chi hoàn trả các khoản tạm ứng năm 2006

:     283,108 tỷ đồng
+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

:     316.000 tỷ đồng
+ Chi thường xuyên




:  1.666,461 tỷ đồng
Trong đó:

+ Chi cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo

:    475.591 tỷ đồng

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

:      30.865 tỷ đồng
- Dự phòng ngân sách




:      90.079 tỷ đồng
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách
:     221.609 tỷ đồng
4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007
a) dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2007

: 73.809,493 tỷ đồng
Gồm:

- Thu nội địa (bao gồm cả thu về dầu khí)

: 67.127,573 tỷ đồng
Trong đó:

+ Thu nội địa không kể dầu thô (cả số thu XSKT)
: 10.347,573 tỷ đồng
+ Riêng thu về hoạt động xổ số kiến thiết

:      316.000 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu


: 6.500,000 tỷ đồng
- Thu để lại quản lý qua ngân sách


:    181.920 tỷ đồng
b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng
: 3.714,120 tỷ đồng
- Các khoản thu được hưởng 100%


:    497.633 tỷ đồng
- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia: 2.433,868 tỷ đồng
- Thu bổ sung từ NSTW (bao gồm cả ch.trình mục tiêu): 245.093 tỷ đồng.
- Thu hoàn vốn và tạm ứng ngân sách


:    165.606 tỷ đồng
- Thu vay từ quỹ dự trữ tài chính


:    190.000 tỷ đồng
- Thu để lại quản lý qua ngân sách


:    181.920 tỷ đồng
c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007

: 3.714,120 tỷ đồng
Gồm:

- Chi đầu tư phát triển




: 1.983,044 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên




:    753.694 tỷ đồng
- Dự phòng ngân sách




:      57.916 tỷ đồng
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách
:    181.920 tỷ đồng
- Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị, thành phố
:     737.546 tỷ đồng
d) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành năm 2007: 935.614 tỷ đồng
Trong đó:

- Chi từ ngân sách





:    753.694 tỷ đồng
- Chi từ nguồn thu





:    181.920 tỷ đồng
e) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo đơn vị năm 2007: 840.761 tỷ đồng
Trong đó:

- Chi từ ngân sách





:    676.841 tỷ đồng
- Chi từ nguồn thu





:    163.920 tỷ đồng
5. Dự toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã) năm 2007:

a) Thu ngân sách huyện




: 1.199,875 tỷ đồng
- Các khoản thu được hưởng 100%


:    179.610 tỷ đồng
- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia:     243,03 tỷ đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh


:    737.546 tỷ đồng
- Thu để lại quản lý qua ngân sách


:      39.689 tỷ đồng
b) Chi ngân sách huyện




: 1.199,875 tỷ đồng
Gồm:

- Chi đầu tư phát triển




:     215.256 tỷ đồng
- Chi thường xuyên




:     912.767 tỷ đồng
- Dự phòng ngân sách




:       32.163 tỷ đồng
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách
:       39.689 tỷ đồng
Điều 2. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh được vay Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh là 190 tỷ đồng, trong đó: 100 tỷ đồng để cân đối chi ngân sách và 90 tỷ đồng để thực hiện chi đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, trụ sở của Công an, Quân sự.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 01 năm 2007./. 







CHỦ TỊCH






                   Nguyễn Tuấn Minh
